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STT Họ và tên
Năm sinh

Địa chỉ Họ tên cha/mẹ/
người nuôi dưỡng Hoàn cảnh gia đình Lớp - Trường

Nam Nữ

1 Phạm Thị Nhã Phương 2020 Đội 1-Thôn Lương Câu - Tân ViênPhạm Văn Nghiêm Gia đình khó khăn, bản thân HS bị bệnh tim bẩm sinh4B1- MN Tân Viên

2 Nguyễn Văn Thắng 2020 Đội 4-Thôn Lương Câu - Tân ViênNguyễn Thị Liên Bố mất sớm, mẹ đau ốm, bản thân HS chậm phát triển4B2-MN Tân Viên

3 Nguyễn Ngọc Vân 2020 Đội 1-Thôn Lương Câu - Tân ViênNguyễn Ngọc Thùy Bố mẹ bỏ nhau ở với ông bà ngoại, bản thân cháu chậm phát triển4B3-MN Tân Viên

4 Nguyễn Yến Nhi 2019 Đội 2-Thôn Kinh Điền -
Tân Viên Nguyễn Văn Long Gia đình khó khăn, bố mẹ bỏ nhau,

sống với ông bà nội 5A3- MN Tân Viên

5 Phạm Đức Anh 2019 Thôn  Xuân Đài  1- Trường
Thọ Nguyễn Thị Hoàn Gia đình khó khăn, mẹ bị tàn tật 5A1- MN Trường Thọ

6 Phạm Lan Hương 2019 Thôn Ngọc Chử 1 - Trường
Thọ Nguyễn Thị Hường Gia đình khó khăn, bố ngố, mẹ tàn

tật 5A5- MN Trường Thọ

7 Nguyễn Duy Khánh 2019 Thôn Ngọc Chử 1 - Trường
Thọ Nguyễn Thị Thuý Gia đình khó khăn, bố ngố 5A6- MN Trường Thọ

8 Vũ Xuân Lâm 2021 Đại Trang - Bát Trang Vũ Phương Thảo
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
bản thân cháu bị bệnh tan máu bẩm
sinh

3C2- MN Trường Thọ

13 Phạm Thị Bảo Ngọc 2019 Câu Đông- Quang Trung Vũ Thị Lựa
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố
mẹ bỏ nhau. Hiện đang sống cùng
bà ngoại

5A4 - MN Quang Trung



10 Đào Hương Giang 2020 Câu Đông- Quang Trung Đào Viết Cường Hộ cận nghèo, bố bị động kinh 4B4- MN Quang Trung

11 Nguyễn Diệp Chi 2019 Câu Hạ- Quang Trung Nguyễn Văn Giang
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
mẹ bỏ đi cháu ở với bố, bản thân
cháu hay ốm đau

5A3- MN Quang Trung

12 Đào Xuân Phúc 2019 Câu Đông- Quang Trung Đào Xuân Hùng
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố
cháu thường xuyên phải đi chạy
thận

5A2- MN Quang Trung

13 Hoàng An Nhiên 2019 Đoàn Dũng- Thái Sơn Hoàng Thị Thuỳ Bố cháu mất, mẹ cháu bị thiểu
năng, gia đình khó khăn 5A1- MN Thái Sơn

14
Nguyễn Phú Minh
Khôi 2019 Nguyệt Áng- Thái Sơn Phùng Thị Nga

Bố cháu mất gia đình khó khăn
5A2- MN Thái Sơn

15 Nguyễn Diệu Vy 2019 Nguyệt Áng- Thái Sơn Nguyễn Phú Trọng Mẹ mới mất, bố bị tai nạn gia đình
khó khăn 5A3- MN Thái Sơn

16 Hoàng Thị Như Ý 2019 Áng Sơn- Thái Sơn Hoàng Thị Luyện Cháu không có bố, gia đình cháu
khó khăn 5A5- MN Thái Sơn

17 Phạm Thị Hiền 2019 Biều Đa-Mỹ Đức-An Lão-
Hp

Ông: Nguyễn Văn
Tiệp

Gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh thần
kinh, ở cùng ông bà ngoại 5A3- MN Mỹ Đức

18 Trịnh Tiến Đạt 2019 Tân Nam- Mỹ Đức - An
Lão - Hp

Mẹ: Nguyễn Thị
Hồng Vân

Hộ cận nghèo, mẹ không có việc
làm ổn định 5A6- MN Mỹ Đức

19 Nguyễn Bảo Châm 2019 Tân Nam- Mỹ Đức - An
Lão - Hp

Bố: Nguyễn Văn
Ngọc

Hộ cận nghèo, mẹ bỏ đi bố nuôi 4
người con 5A6- MN Mỹ Đức

20 Phạm Đức Khang 2020 Lang Thượng - Mỹ Đức -
An Lão - Hp Mẹ: Long Thị Tươi Cháu bị chậm phát triển, gia đình

khó khăn 4B3 - MN Mỹ Đức



21 Nguyễn Khánh An 2021 Lang Thượng - Mỹ Đức -
An Lão - Hp

Sư thầy: Thích Minh
Đăng

Cháu mồ côi cha mẹ.Đang được sư
thầy ở chùa Phương Lang Thượng
nuôi

3C2- MN Mỹ Đức

22 Hoàng Gia Lộc 2019 Thôn Trực Trang - Bát
Trang Hoàng Văn Khoa Hoàn cảnh khó khăn, bản thân ốm

yếu Lớp 5A5- MN Bát Trang

23 Nguyễn Diệu Linh 2019 Thôn Quán Trang - Bát
Trang

Không nơi lương tự, sư thầy nuôi ở
chùa Lớp 5A4- MN Bát Trang

24 Phan Minh Khang 2019 Thôn Trực Trang - Bát
Trang Phan Văn Mỹ Hoàn cảnh khó khăn Lớp 5A2- MN Bát Trang

25 Vũ Hoàng Linh Như 2019 Thôn Thượng Trang - Bát
Trang

Hoàng Thị Thanh
Huyền

Hoàn cảnh khó khăn, bản thân ốm
yếu Lớp 5A2- MN Bát Trang

26 Vũ Đức Cường 2019 Thôn Câu Thượng- Quang
Hưng Vũ Văn Trung Cháu bị khuyết tật vận động Lớp 5A4- MN Quang Hưng

27 Hoàng Thu Thương 2019 Thôn Câu Thượng- Quang
Hưng Hoàng Văn Tuấn Hoàn cảnh khó khăn Lớp 5A4- MN Quang Hưng

28 Lê Trần Khánh An 2019 Thôn Câu Thượng- Quang
Hưng Lê Thành Tôn Hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ

nhau Lớp 5A3- MN Quang Hưng

29 Lương Khánh Chi 2020 Thôn Quang Khải- Quang
Hưng Lương Thanh Vân

Thuộc hộ nghèo, bố mẹ bỏ nhau,
hoàn cảnh khó khăn, mẹ tai nạn trí
nhớ kém

Lớp 4B2- MN Quang Hưng

30 Lương Nguyễn An
Nhiên 2019 Thôn Tiên Cầm 2 Lương Thị Nhung Bố mất, ở với ông bà Lớp 5A1 - MN An Thái

31 Đào Văn Bảo Long 2019 Thôn Thạch Lựu 2 Lê Thị Thuỷ Bản thân trẻ bị bệnh ung thư
nguyên bào thần kinh Lớp 5A2 - MN An Thái

32 Phạm Cao Hoàng
Minh 2020 Thôn Trung Thanh Lang 1 Phạm Thị Ngoan Bố mất, mẹ đi tù, ở với bà ngoại

hoàn cảnh gia đình khó khăn Lớp 4B1 - MN An Thái

33 Ngô Minh Khang 2020 Thôn Tiên Cầm 3 Ngô Văn Hùng
Bố mẹ bị bệnh thần kinh, bản thân
trẻ bị bệnh tim, ở với ông bà hoàn
cảnh khó khăn Lớp 4B4 - MN An Thái

34 Mai Thị Ngọc Như 2020 Thôn Trung Thanh Lang 1 Hoàng Thị Phương Bố mất, gia đình hộ nghèo Lớp 4B5 - MN An Thái



35 Bùi Quang Vinh 2019 Thôn Trung Thanh Lang -
An Thái Phạm Thị Khuyên Bệnh về mắt Lớp 5A1- MN An Thọ

36 Nguyễn Thị Huyền 2019 Thôn Nam Sơn 1 Mai Thị Phựơng Mẹ mất, gia đình khó khăn Lớp 5A1 - MN An Thọ

37 Lê Thị Mai 2019 Thôn Cao Minh Nguyễn Thị Huệ Gia đình thuộc hộ cận nghèo Lớp 5A3 - MN An Thọ

38 Nguyễn Văn Quang 2020 Thôn Độc Lập Đồng Thị My Gia đình thuộc hộ cận nghèo Lớp 4B2 - MN An Thọ

39 Vũ Thị Gia Hân 2019 Thôn Tiên Hội Phạm Thị Luyến Bố mất sớm, mẹ đau ốm,  gia đình
khó khăn Lớp 5A1 - MN An Tiến

40 Phạm Duy Tiến 2019 Thôn Tiên Hội Phạm Văn Tuấn Mẹ bỏ đi, bố bị bệnh sức khỏe yếu,
gia đình khó khăn Lớp 5A3 - MN An Tiến

41 Đào Mạnh Dũng 2019 Thôn Tiên Hội Hà Thị Tâm Bố mắt kém, sức khỏe yếu, gia đình
khó khăn Lớp 5A3 - MN An Tiến

42 Nguyễn Văn Như
Ngọc 2020  Khúc Giản, Nguyễn Thị Anh Mẹ đơn thân bị bệnh ung thư Lớp  4B1 - MN An Tiến

43 Phan Bảo Khang 2020 Thôn Mông Thượng Phan Văn Nam Bố mẹ khuyết tật Lớp 4B4 - MN Chiến Thắng

44 Lương Đức Sang 2020 Thôn Tân Thắng Lương Đức Tới Bố khuyết tật, mẹ bệnh tật Lớp 4B3 -  MN Chiến Thắng

45 Lê Thị Bảo Linh 2019 Thôn Cốc Lộc Phạm Văn Thanh Hoàn cảnh khó khăn 1 mình nuôi 3
con nhỏ Lớp 5A1- MN Chiến Thắng

46 Đào Minh Long 2021 Thôn Cốc Lộc Đào Xuân Luân Hoàn cảnh khó khăn Lớp 3C1- MN Chiến Thắng

47 Nguyễn Quốc
Thanh 2019 Thôn Vị Xuyên Phùng Thị Tuyền Bố mất sớm,mẹ không có việc làm

ổn định, gia đình khó khăn Lớ 5A3- MN Tân Dân

48 Lê Huyền Chi 2020 Thôn Kinh Xuyên Lê Văn Thảo Bản thân chậm phát triển, gia đình
khó khăn Lớp 4B3-MN Tân Dân

49 Vũ An Duy 2019 Thôn Đại Hoàng 4 Vũ Đăng Khoa Bản thân chậm phát triển, mẹ ốm
đau không có việc làm. Lớp 5A1-MN Tân Dân

50 Bùi Việt Anh 2021 Thôn Kinh Xuyên Mai Thị Nhâm
Bố ốm đau không có sức khỏe lao
động, 1 mình mẹ nuôi 3 con, gia
đình hoàn cảnh khó khăn

Lớp 3C2-MN Tân Dân



51 Nguyễn Như Quỳnh 2019 An Tràng - Trường Sơn -
An Lão - Hải Phòng Nguyễn Hồng Quân Gia đình thuộc hộ nghèo Lớp 5A1 - MN Trường Sơn

52 Nguyễn Minh An 2019 Văn Tràng 2, Trường Sơn,
An Lão, Hải Phòng Đoàn Thị Vân Gia đình thuộc hộ nghèo Lớp 5A4 - MN Trường Sơn

53 Lê Gia Hân 2020 Văn Tràng 2, Trường Sơn,
An Lão, Hải Phòng Lê Huỳnh Đức Gia đình thuộc hộ cận nghèo Lớp 4B2 -MN Trường Sơn

54 Nguyễn Quỳnh
Khánh Ngọc 2021 An Tràng - Trường Sơn -

An Lão - Hải Phòng Nguyễn Thị Thắm Gia đình thuộc hộ nghèo Lớp 3C2-MN Trường Sơn

55 Nguyễn Hoàng Sơn 2021 Bách Phương 3- An Thắng-
An Lão- Hải Phòng Nguyễn Thị Thắm Cháu chưa biết nói, chậm phát

triển, tay khèo bẩm sinh
Lớp 3 tuổi C1 - Trường MN
An Thắng

56 Hoàng Thủy Tiên 2021 Xuân Sơn 1- An Thắng- An
Lão- Hải Phòng Nguyễn Thị Liêm Cả 2 bố mẹ đều bị câm bẩm sinh Lớp 3 tuổi C1 - Trường MN

An Thắng

57 Trần Bảo Khang 2019 Trần Phú- An Thắng- An
Lão- Hải Phòng Nguyễn Thị Lộc Cháu chậm phát triển, bố mẹ bỏ

nhau, cháu ở với cụ
Lớp 5 tuổi- Trường MN An
Thắng

58 Trần Yến Thư 2021 Bách Phương 3- An Thắng-
An Lão- Hải Phòng Trần Hải Yến Cháu chậm phát triển. Mẹ cháu làm

mẹ đơn thân, sức khỏe yếu, hoàn
cảnh khó khăn

Lớp 3 tuổi C2 - Trường MN
An Thắng

59 Nguyễn Thảo Uyên 2019
 Thôn Phương Chử Tây-Xã
Trường Thành-An Lão-Hải
Phòng

Đặng Thị Vàng Cháu chậm phát triển. Mẹ cháu làm
mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn Lớp 5A4-MN Trường Thành

60 Vũ Hà Trâm 2021
 Thôn Phương Chử Bắc-Xã
Trường Thành-An Lão-Hải
Phòng

(Ông nội) Vũ Văn
Đông

Bố bị tai nạn, không có mẹ, ông bà
nội nuôi, hoàn cảnh khó khăn Lớp 3C3-MN Trường Thành

61 Nguyễn Hoàng
Tùng Lâm 2019

 Thôn Phương Chử Bắc-Xã
Trường Thành-An Lão-Hải
Phòng

Nguyễn Văn Thành
Bố bị mù không lao động được, mẹ
bỏ đi, bản thân cháu chậm phát
triển.

Lớp 5A3-MN Trường Thành

62 Bùi Hoàng Trung
Kiên 2019 Khúc Giản- An Tiến-An

Lão-Hải Phòng
Hoàng Phương Thủy
Tiên Bố bị tai nạn, không lao động được Lớp 5A1-MN Trường Thành

63 Nguyễn Đức Chung 2019
Thôn Đông Nham 1 - xã
Quốc Tuấn - An Lão - Hải
Phòng Tạ Thị Thúy

Bản thân cháu bị bệnh, hoàn cảnh
khó khăn Lớp 5A3-MN Quốc Tuấn



64 Vũ Minh Đức 2020
Thôn Đông Nham 1 - xã
Quốc Tuấn - An Lão - Hải
Phòng Vũ Văn Minh

Bản thân cháu bị bệnh tan máu bẩm
sinh, 01 mình bố nuôi hai con nhỏ,
hoàn cảnh khó khăn

Lớp 4B3-MN Quốc Tuấn

65 Hà Lê Như Quỳnh 2020 Thôn Cẩm Văn - xã Quốc
Tuấn - An Lão - Hải Phòng Hà Văn Hòa Hoàn Cảnh khó khăn Lớp 4B4-MN Quốc Tuấn

66 Vũ An Thiện Mỹ 2019 Thôn Đông Nham 2 - xã
Quốc Tuấn - An Lão - Hải
Phòng

Vũ Mạnh Tuyền
Bản thân cháu bị bệnh tim hoàn
cảnh khó khăn Lớp 5A4-MN Quốc Tuấn

67
Dương Hải Anh 2019 Hoàng Xá- TT An Lão

Ông ngoại: Dương
Văn Tiện

Không có bố, mẹ thần kinh yếu, ở
với ông bà ngoại, thuộc hộ nghèo 5A4- MN Sao Sáng

68
Nguyễn Khánh Chi 2019 Hoàng Xá- TT An Lão

Bố: Nguyễn Văn
Thịnh

Gia đình thuộc hộ nghèo, không có
mẹ 5A4- MN Sao Sáng

69 Nguyễn Thanh Sơn 2019 Hoàng Xá- TT An Lão Mẹ: Nguyễn Thị Hảo
Bản thân HS chậm phát triển tầm
thần/ Rối loạn phổ tự kỷ/ Tăng
động giảm chú ý

5A4- MN Sao Sáng

70 Hoàng Đồng Thanh
Uyên 2019 Chi Lai- Trường Thành Mẹ: Hoàng Thị Thu

Trang Bố mẹ ly dị, mẹ nuôi 03 con 5A3 - MN Sao Sáng

An Lão. ngày 23  tháng 8 năm 2024
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Thu Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH
TRẺ EM MẦM NON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐỀ NGHỊ HUYỆN TẶNG QUÀ  NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2024

Ghi chú











An Lão. ngày 23  tháng 8 năm 2024
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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